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Mục Lục

Các bạn thân mến,

Các bạn đang theo dõi số đầu tiên của tạp chí Phía Trước - Tạp 

chí của những người trẻ mong muốn đóng góp tiếng nói của 

mình vào sự phát triển thông tin tại Việt Nam. Theo tinh thần 

của Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận và quyền tự 

do báo chí, chúng tôi, những thanh niên có cùng chí hướng, có 

cùng mối quan tâm về các vấn đề xã hội, đã quyết định cho ra 

mắt tạp chí này.

Phía Trước, một cái tên gợi mở về tương lai, về những điều 

được mong đợi và chờ đón, về những điều được xây dựng từ 

niềm tin và hi vọng, đã được chọn làm tên của tạp chí. Cùng với 

ý nghĩa đó, khẩu hiệu của Phía Trước là:

«Ngòi bút của tri thức - Tinh thần của tuổi trẻ.»

- Là «Ngòi bút của tri thức» bởi tạp chí truyền tải những góc 

nhìn đa dạng của các bạn thanh niên có kiến thức và tâm huyết 

đến từ nhiều nơi trên thế giới.

- Là «Tinh thần của tuổi trẻ» bởi phong cách thể hiện trẻ trung và 

hướng tới đối tượng chính là thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Các mảng nội dung chính mà tạp chí đề cập là các vấn đề 

về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học- kỹ thuật... Tạp chí định 

hướng mang lại cho người đọc nguồn thông tin trung thực và 

đa chiều, các bình luận khách quan, không gò bó và không 

thành kiến trong các mảng đề tài đó.

Chúng tôi, ban điều hành tạp chí Phía Trước, rất hân hạnh được 

ra mắt các bạn trong số đầu tiên. Sự thành công trong tương lai 

của Phía Trước - mà chúng tôi mong đợi lẫn tin tưởng - sẽ cần 

tới sự cổ vũ và sự đóng góp của các bạn trong vai trò cộng tác 

viên. Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được các 

tiêu chí đã đề ra. Hi vọng tạp chí sẽ trở thành một nguồn thông 

tin hữu ích và được yêu thích bởi tất cả các bạn!  

Ban điều hành tạp chí Phía Trước. 

240420070001

Ban biên Tập:
Minh Anh 
Ngọc Lan

Trọng Nghĩa
Trình bày :

Tứ Hỷ
Anh Tuấn

Lời mở đầu

http://360.yahoo.com/tapchiphiatruoc

email: tapchiphiatruoc@gmail.com
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Mục Lục Kinh Tế - Xã Hội

Paris có tháp Eiffel. New York có công trình Empire 
State. Cả hai đều là biểu tượng của những thành phố 
lớn trên thế giới. Những thành phố này được nhận biết 
bởi sức mạnh tài chính và rất nổi tiếng.
Hiện nay, những hãng xây dựng tại Việt Nam đang 
chạy đua nhằm để lại 
dấu ấn trên nền trời 
trong tương lai. Những 
công trình bằng kiếng 
và thép đã mọc lên khắp 
nơi trong thành phố. Và 
tới năm 2009, một tòa 
nhà chọc trời 68 tầng, 
cách điệu hình ảnh hoa 
sen và áo dài, hứa hẹn 
sẽ là tòa tháp của thành 
phố Sài Gòn.
Nhưng trong một thành 
phố đang cố gắng cải 
tạo lại cơ sở hạ tầng 
và gìn giữ bản sắc, tốc 
độ phát triển quá cao 
có thể dẫn đến cái chết 
từ từ của một thành 
phố từng được mệnh 
danh là Hòn Ngọc Viễn 
Đông.
Phong cách kiến 
trúc đặc trưng? Vấn 
đề nan giải
Những người hoạch 
định chính sách nói rằng 
họ muốn gìn giữ bản 
sắc duyên dáng theo 
phong cách kiến trúc 
Pháp từ thế kỷ 19. Đã 
có đến 108 công trình 
lịch sử được đưa vào 
danh sách bảo tồn, và có dự án đang được tiến hành 
để xây khu phố tài chính mới nằm ngoài thành phố để 
thỏa mãn nhu cầu cần không gian cho văn phòng.
Ông Hoàng Anh Tú, giám đốc trường Đại học Kiến Trúc 
thành phố nói “Thời kì thực dân không tốt về mọi mặt. 
Nhưng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, người Pháp đã 
làm rất tốt… Không hề có vấn đề gì cho chúng tôi nếu 

phải xây dựng những công trình 30 hay 40 tầng, thậm 
chí 60 tầng, chừng nào bạn không gây mất mỹ quan 
giữa những công trình cổ và những tòa nhà mới.”
Nhưng hàng loạt tòa nhà cao tầng đang mọc trên nền 
trời, vì những công ty địa ốc biết cách xoay sở trong 

hệ thống pháp luật thiếu 
minh bạch. Nhiều người 
không biết cảnh tượng 
nào sẽ đến trong tương 
lai: một thành phố được 
quy hoạch mới hay là một 
đô thị châu Á lộn xộn và 
ngổn ngang.
Tháp Tài chính sẽ là công 
trình cao nhất thành phố. 
Từ tầng cao nhất của 
tòa nhà Bitexco, một tòa 
tháp 20 tầng, quá khứ và 
tương lai của thành phố 
trải dài trên mọi hướng. 
Bên kia dòng sông, một 
khoảng cỏ xanh rộng đã 
được quy hoạch để xây 
dựng. Phía nam, những 
ngôi nhà đang được xây 
dựng. Trong thành phố cổ 
này, xe hai bánh tràn ngập 
những con đường được 
xây dựng từ thế kỷ 19.
Những chiếc xe ủi đang 
đào đất, chuẩn bị xây một 
tòa tháp được vẽ bởi một 
công ty kiến trúc Mỹ Car-
los Zapata. Tòa tháp Tài 
chính chọc trời này sẽ cao 
gấp đôi tòa nhà cao nhất 
hiện nay.
Ông Trần Thanh Tùng, 

một luật sư của Bitexco – công ty Việt Nam 
đang xây dựng tòa tháp này, nói rằng “Tới 
bây giờ, thành phố Sài Gòn chưa có công 
trình ấn tượng nào. Chúng tôi muốn tạo nên 
một biểu tượng của quốc gia”. Ông cũng nói 
rằng chi phí xây dựng, không tính tiền mua 
đất, là 120 triệu USD.

Trước làn sóng đô thị hóa, liệu Việt Nam còn giữ được những nét văn hóa kiến trúc đặc 
trưng của mình? Những thách thức lớn đang đặt ra cho việc quy hoạch đô thị ở nước ta.

Phát triển đô thị sẽ ảnh hưởng đến  
sức hấp dẫn của Việt Nam?
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Mục Lục
 Kinh Tế - Xã Hội

Theo báo cáo của Bộ Xây 
dựng về công tác quản lý 
trật tự xây dựng trong năm 
2006. Theo đó, nhà không 
phép trong cả nước chiếm 
24% số công trình. Đáng 
chú ý, nhà xây sai giấy phép 
tăng ở mức cao, chiếm 
khoảng 34%.
Hiện nay, quy định mật độ 
xây dựng ở các thành phố 
lớn đang có một số bất cập, 
hạn chế chủ đầu tư xây dựng 

nhà cao tầng. Bộ Xây dựng đang soạn thảo chỉnh sửa 
quy định này, mật độ xây dựng trên khoảng đất trống 
được nới rộng đến 70%, thay vì 50% như trước đây. 

Tình trạng yếu kém trong quản lý, lơi lỏng trong xử lý là 
nguyên nhân khiến bộ mặt đô thị ở nhiều địa phương 
trở nên nham nhở. nguyên nhân tình trạng xây dựng 
không phép, sai phép đó là một số địa phương chưa 
có quy định việc cấp phép trên địa bàn, hoặc chưa 
thực hiện cải cách hành chính, cố níu kéo cơ chế «xin 
cho», quy định người đi xin phép phải nộp văn bản 
thỏa thuận của nhiều cơ quan.
Ngoài ra, quản lý xây dựng ở các thị trấn, dọc các 
tuyến đường giao thông còn buông lỏng, chưa xử 
lý cương quyết những trường hợp xây dựng không 
phép. Những vấn đề này đang làm bộ mặt đô thị tại 
nhiều địa phương nham nhở, không theo đúng kiến 
trúc quy hoạch. Người dân không tin tưởng vào bộ 
máy quản lý nhà nước.

Tứ Hỷ tổng hợp

Việc xây dựng một công trình như vậy ở 
trung tâm thành phố là một thách thức cho 
việc bảo tồn kiến trúc. Ngay cả khi những 
người xây dựng thú nhận rằng bản vẽ của 
họ đã gây ra những phản ứng trái ngược 

nhau trong giới kinh doanh, cũng như là những câu hỏi 
về tính sinh lời của dự án, họ lập luận rằng nó sẽ để lại 
dấu ấn cho thành phố và cả quốc gia. 
25 tỷ USD chi phí cho cơ sở hạ tầng
Việc gìn giữ vẻ đẹp đô thị là một thách thức cho việc 
xây dựng hỗn loạn tại Sài Gòn. 

Những người hoạch định 
đô thị đang đua nhau xây 

dựng đường xá, cầu 
cống, hải cảng, tàu 
điện ngầm để bảo 
đảm việc phát triển 
kinh tế và để tránh 
cảnh kẹt xe như ở 
Bangkok và Manila.

Mối quan tâm lớn 
nhất là với mức sống 

tăng lên và hàng rào 
thuế quan giảm xuống, xe 

hai bánh phủ kín đường phố vào 
giờ cao điểm chen lẫn với nhiều ô tô. Mặc dù vậy, xe 
hai bánh vẫn là vua của đường phố, với khoảng 3 triệu 
chiếc ở tpHCM. Năm ngoái, truyền thông nhà nước nói 
rằng Việt Nam chỉ có 680 000 xe đăng kí với 83 triệu 
dân.
Ông Trần Du Lịch, chủ tịch của Viện nghiên cứu kinh 
tế, cố vấn chính phủ, nói rằng những dự án hiện tại sẽ 
đẩy chi phí cho cơ sở hạ tầng ở tpHCM lên 25 tỷ USD 
trong 20 năm tới. Vì không có nhiều tiền từ ngân sách 
quốc gia, Việt Nam sẽ phát hành công trái nhà nước 
trên toàn quốc.
Chính quyền nói rằng lời giải cho việc tắc nghẽn giao 
thông là phi tập trung hóa. Bằng cách chuyển nhà máy 
về những tỉnh lân cận và xây đường giao thông ở khu 

vực ngoại ô và những thành phố vệ tinh, nơi những 
nhà máy đang được xây dựng, họ hi vọng rằng điều 
này sẽ giảm sức ép lên thành phố cổ. Một số trong giới 
trẻ đã mua nhà ở ngoại ô, nhưng những người khác 
vẫn đang đợi chính quyền quy hoạch thế nào.
Ông Lịch nói “Không  ai  muốn  chuyển  đi. Họ  muốn  ở  
lại  trung  tâm thành phố. Chúng tôi cần ở gần những 
cơ sở như bệnh viện và trường học”.Khu ngoại ô lớn 
nhất là Nam Sài Gòn. Một công ty Đài Loan đang xây 
dựng trên khu vực đầm lầy hạ lưu sông Sài Gòn. Nhà 
cửa, trường học, sân gôn, văn phòng công ty, công 
viên, và cửa hàng, đã trở thành điểm thu hút cho tầng 
lớp nhà giàu mới ở Việt Nam, những người sẵn sàng 
mua những căn biệt thự với giá 400 000 USD.
Một buổi chiều, người bán hàng của công ty IBM, ông 
Hứa Thanh Vân đang lựa chọn nhà ở đây. Cùng với 
người hôn thê, ông đang xem xét một căn hộ có giá 
trên thị trường là 100 000 USD. Lớn lên trong một 
thành phố cổ nhộn nhịp, ông đã sẵn sàng để ở trên 
một con đường sạch bóng ở Nam Sài Gòn.
Ông nói rằng “Nếu bạn quay trở lại trong 10 năm tới, tôi 
không nghĩ rằng bạn sẽ nhìn thấy nhiều công trình lịch 
sử. Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh.”
Simon Montlake, báo Người Phát Thanh 

Khoa Học Thiên Chúa Giáo
Trọng Nghĩa biên dịch

3 triệu 
là số xe máy lưu thông 

tại Việt Nam.Trong số đó 
chỉ có 680.000 chiếc được 

đăng kí trên 83 triệu 
dân
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VN-Index: Xin mời lên sàn!
Hiện nay áp phe hot nhất ở miệt 
vườn là nuôi cá tra hầm. Dễ nuôi, 
lợi nhuận khá, vốn đầu tư không 
nhiều, cho nên thiên hạ đua nhau 
mua ruộng, đào hầm làm cá. Còn ở 
thành phố thì từ trong nhà ra ngoài 
chợ, trong các quán càfé, căn tin, ký 
túc xá,…ai cũng bàn có một chuyện: 
Viet Nam-Index.
VNM, REE, VF1, HAP mới ngày nào 
còn là những con chữ vô hồn, không 
nghĩa... Anh kia mới chập chững lên 
sàn, cứ tưởng là mình đang nắm giữ 
cổ phần của BBC (British Broadcas-
ting Company - Hãng truyền thông 
Anh quốc), khi ra lệnh mua vài ngàn 
phiếu BBC của Công ty Cổ phần 
Bánh kẹo Biên Hòa. Còn chị nọ cứ 
khăng khăng cho mình là cổ đông 
của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ khi 
có trong tay hơn 10.000 phiếu SAM 
(‘Uncle SAM’, từ được dùng nhiều 
trong thập niên 70 để chỉ chính 
quyền Mỹ). Thiệt ra đó chỉ là Công ty 
cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông.

Chuyện trúng “Kỳ nam” trong giao 
dịch chứng khoán không phải ít. 
Trước đây trúng quả vài triệu đã 
được coi là thần tài gõ cửa, bây giờ 
hái quả phải từ 2, 3 chục triệu trở lên 
thì mới gọi là lời.
Nàng hôm qua còn là sinh viên, ăn 
bám cha mẹ. Theo đám bạn rủ rê lên 
sàn, thoắt một cái trở thành một bà 
chị “chảnh”, cỡi con mốc @ đi ngạo 
nghễ vào bãi giữ xe trước sự trầm 
trồ thán phục của bạn hữu.
Chàng chuyên đi vay mượn bạn bè 
vào ngày cuối tháng để mua thùng 
mì gói. Nhờ đứa bạn thân chỉ dẫn 
chơi cổ phiếu, bây giờ tuy còn đi học 
anh ta đã chểm chệ lên chiếu đại gia 
nơi phố Wall. Là dân kinh tế, sẵn có 
vốn liếng ngoại ngữ khá, anh ta bắt 
đầu ngó đến những chợ Down Jo-
nes, chợ Nasdaq, lúc nào kè kè bên 
mình cái laptop Vaio Sony, tính tính 
đếm đếm cả ngày: «Lão này sẽ còn 
tiến xa đây»!
Chơi chứng khoán như bước vào 
chiếu bạc, may ít rủi nhiều. Thường 

thì khi rời chiếu, chỉ vài ba anh gặp 
vận may, còn lại bao nhiêu tiền 
cược, nhà cái kiêm nhà cầm đồ ẵm 
gọn. Còn ở đây trên sàn VietNam-
Index, cả nhà cái và con bạc ai cũng 
thắng, ai cũng cười vui hể hả. Sau 
ngày làm việc, con bạc và nhà cái 
rủ nhau lai rai, công việc làm ăn cứ 
thế mà thăng tiến. Nghĩ cũng vui! 
Nhưng cái vui này lại gắn với cái hồi 
hộp suốt ngày đêm! 
Người nước ngoài mua gì, mình 
mua cái đấy, giá nào cũng thắng!
Anh bạn thân mấy bữa nay cũng 
theo phong trào chứng khoán, theo 
chị nhà, anh ta trúng lắm, vừa mới 
tậu một con Ford, sắp tới còn dự tính 
huy động vốn bên nhà vợ để “đánh 
con bài thế kỷ”, theo cách nói của 
anh. Không hiểu bằng cách nào anh 
ta có được cái mũi đánh hơi mùi tiền 
như các golden boy ở các thị trường 
chứng khoán quốc tế như New York, 
London, Paris, Hong Kong… Vì mỗi 
lần xuất quân, anh đều đem lại một 
số tiền lời đến chóng mặt.
Chỗ thân tình anh ta bật mí bí quyết 
thành công của mình, “Mấy công ty 
ngoại quốc mua cái gì, mình mua cái 
nấy! Họ bán cái gì mình bán cái đấy! 
Bảo đảm từ thắng đến thắng ! Bồ 
thấy đó, mấy ông người nước ngoài 
khôn thấy bà…! Hổng phải sao?”.
Trời đất! Bí quyết chỉ có bao nhiêu 
vậy sao!
Người ngoại quốc quả là… khôn. 
Nếu như bề ngoài họ mang một vẻ 
lịch lãm, thanh lịch, bặt thiệp trong 
phong cách lời nói, một tiếng là 
“Please!” hai tiếng là “Sorry!” nhưng 
trên thương trường họ là những con 
cáo già đầy nanh nhọn. Nói 
thiệt đám cá lòng tong như 
anh bạn mình, họ để bơi lượn 
lờ cho vui biển vui sông, việc 
đưa vào bao tử cá mập của 
họ chỉ là.... chuyện nhỏ.

Dân mình khi làm ăn có một thói quen thiệt dễ thương, đó là «Làm ăn theo phong trào». Ai làm 
cái gì, mình làm theo là chắc ăn, khỏi mất công tính toán, bỏ tiền làm marketing. Fashion nhất 
hiện nay làm chứng khoán, đi qua phố Wall Nguyễn Công Trứ, thiên hạ nói chuyện chỉ toàn là 
mã, là chấm, lúc thì Up khi thì Down…

VN-Index: Khi bóng nổ ai khóc ai cười!
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Giá cổ phiếu của công ty 
Z mới lên sàn là 10 đồng, 

hiện giờ hàng hút nên giá 
vọt lên sau 3, 4 buổi lên 
sàn là 40 đồng, ông Tây 
nọ lệnh mua vào 10.000 

phiếu, bạn vốn ít theo chân họ mua 
vào 1000 phiếu, mấy bạn sàn vốn 
nhỏ cũng theo tay Tây này mua mỗi 
vị 1000 phiếu. Sau vài phiên chợ, 
giá cổ phiếu Z lên 100, bạn lời 60 
cho mỗi phiếu vị chi là 60000 đồng 
cho 1000 phiếu. Cám ơn ai? Dạ cám 
ơn ông Tây!
Tới đây ông Tây nọ tự nhiên chơi 
tình ‘lặng thinh’, hết phiên chợ này 
đến phiên kia, ngồi trong góc sàn 
hổng mua cũng hổng bán, lâu lâu lại 
còn cười một mình nữa chứ! Chắc 
hẳn là cổ phiếu Z sẽ lên ngôi trong 
nay mai, thành ra, ai mua, bạn 
cũng không bán, thậm chí còn 
lệnh cho thu vào bao nhiêu 
cũng mua, giá trần bao nhiêu 
cũng gom… từ 100 nó nhảy 
lên 200, 220, 250… Cá cắn 
câu rồi bạn ạ! Trong khi bạn 
đang hò hét tả xung hữu đột 
để dành cổ phiếu với các 
bạn đồng sàn, lão ngoại quốc 
nọ bí mật ra lệnh bán 10.000 
cổ phiếu nhỏ giọt theo từng đợt 
nhỏ từng trăm một, thi thoảng 
lại mua vào trở lại để hâm nóng thị 
trường. Hì hì, lên sàn có sốt có lạnh 
mới vui!
Cho đến một hôm bạn có trong tay 
hầu hết các cổ phiếu của công ty 
Z, giá cao ngất trời, lệnh bán được 
đưa ra chẳng ai dám lãnh, giá hạ 
một chút cũng chưa có gì động tĩnh, 
hàng ế đến hôm sau cũng bán không 
được bao nhiêu, hạ phân nửa cũng 
chẳng ai dám rớ. Nói theo tiếng dân 
Sài Gòn: “Bạn bị vịn rồi đó!” 
VN – Index:  Trái bóng xì
Chuyện hái quả chứng khoán từ sau 
Tết không được thuận lợi cho lắm, vì 
người đầu tư bắt đầu tỉnh mộng sau 
một giấc mơ dài qua những khuyến 
cáo, phân tích của các chuyên gia 
tài chính, Việt có, Tây có. Ngay cả 
thị trường OTC (cổ phiếu chưa niêm 
yết) mấy bữa trước còn bị săn lùng 
bây giờ cũng lâm vào cảnh chợ 
chiều, hạ giá mấy đợt rồi của chưa 
có người mua!

Dự đoán thị trường sẽ điều chỉnh 
khoảng 30% của giới thông thạo 
của những người trong ngành đã 
làm cho ngay cả người có máu lạnh 
cũng bắt đầu lo sốt vó! Làn sóng 
bán tháo bắt đầu từ tháng 3 đã làm 
cho thành lũy 1000 điểm bị lung lay 
nhiều, sớm muộn gì cũng bị đổ, vấn 
đề chỉ là “when” mà thôi!
Cần biết là không ít nhà đầu tư nhỏ 
và trung bình đã cầm cố nhà cửa, 
huy động vốn bạn bè người thân, 
vay nóng lãi 10, 15 phân với hy vọng 
“Đánh nhanh, thắng nhanh rồi rút 
nhanh”. Nhưng Trời phụ thằng Dậu, 
sàn bữa nào cũng đỏ rực, cầm cự 
với áp lực lãi xuất 

gần cả t h á n g 
chịu không thấu đành phát lệnh bán 
lỗ. Ông Minh, thân chủ phố Wall 
ôm 20.000 REE* hồi tháng hai với 
giá  280.000đ và 285.000đ, mới đẩy 
được 258.000đ và 260.000đ chịu lỗ 
500 triệu mà mừng run, vì theo ông 
thà như vậy còn hơn nhận được bốn 
chữ đen “Tán gia bại sản!”
Một nhà tỷ phú Thái Lan sau vụ sụp 
đổ tài chánh 97 đã ngậm ngùi cay 
đắng tác nghiệp “Bán bánh mì dạo” 
trước ống kính phóng viên Truyền 
Hình Pháp. Các miếng bánh mì kẹp 
thịt, xà lách được chuẩn bị bởi một 
bàn tay mà chỉ trước đó ít hôm dã 
từng chi ký hàng triệu bạt. Nhìn ánh 
mắt cương quyết, phong cách làm 
việc của cựu đại gia này tôi nghĩ và 
thầm chúc cho ông ta sẽ qua cơn bĩ 
cực. 
Lời khuyên của người trong cuộc

Chứng khoán là như vậy, lúc lên 
lúc xuống, lời lỗ, huề vốn là chuyện 
thường tình. Có vốn lớn chưa đủ, 
có trình độ kiến thức tài chánh cũng 
chưa chắc là sẽ thắng trên sàn, 
có gan làm giàu cũng chưa phải là 
ngon! Thế thì cần cái gì nữa?
“Cái đầu bạn ạ!”
Ông bà mình có câu “Ăn ít no dai, ăn 
nhiều bể bụng” ngẫm thấy không sai 
một tẹo nào! Cần nhớ, đầu tư chứng 
khoán là một hoạt động tài chánh 
đặc biệt, phải nhạy bén biết đánh hơi 
thị trường, biết chon lọc thông tin, để 
tránh những chiêu thổi giá, tô son 
trát phấn xí nghiệp đang hồi thua lỗ 
của các nhà đầu cơ. Nhà đầu tư nhỏ 
chỉ nên sử dụng tiền nhàn rỗi của 
mình để lên sàn đặt lệnh, việc vay 

nóng, cầm cố nhà cửa cần nên 
tránh. Đừng bao giờ đánh đổi 

tương lai, hạnh phúc gia đình 
mình qua những cổ phiếu 
lạnh lùng kia, Trong thế giới 
chứng khoán, khi thua thì 
ráng chịu, không mướn ai 
khóc dùm mình được đâu !
Thay lời kết, chúc mừng các 
thiếu gia lên đời, làm giàu 

nhờ Việt Nam-Index, gởi đến 
các bạn phố Wall hai miền lời 

chúc lành trong công việc đầu 
tư, hy vọng ông Thần Tài sẽ không 

quên gõ cửa nhà các bạn vào một 
ngày đẹp trời.
Tin giờ chót: 
Thành lũy 1000 điểm đã bị đổ, giao 
dịch tại các sàn giảm đi nhiều lần. 
Tại các sàn chứng khoán, người 
đầu tư đến giao dịch thưa thớt, ai 
cũng muốn bán ra chấp nhận lỗ vốn 
để thu vốn về nhưng khó vô cùng 
trong thời điểm này, chẳng ai dám 
ôm hàng nữa. Giới thông thạo còn 
đưa ra những mốc mới cho VN-In-
dex : 900, 800 thậm 
chí 700.
VN-Index: Bóng nổ 
rồi ai nấy buồn hiu!
Trọng Đức
*VNM (Vinamilk), REE (Cơ điện 
lạnh Sài Gòn), VF1 (Quĩ đầu tư Việt 
Nam), HAP (Công ty cổ phần Giấy 
Hải Phòng)
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Người ta hay nói rằng “Đi một ngày 
đàng, học một sàng khôn”. Và chỉ 
khi bước chân ra nước ngoài, sống 
trong một môi trường khác, được 
tiếp thu một nền giáo dục khác, tôi 
mới hiểu được tại sao một quốc 
gia nhỏ bé với diện tích chỉ bằng 
một tỉnh của nước ta lại có thể trở 
thành con rồng của khu vực. Tôi có 
may mắn được học ở một trong hai 
trường đại học quốc gia lớn của Sin-
gapore. Những điều tôi học được 
không chỉ là kiến thức ở trường mà 
còn là những kĩ năng sống, các kĩ 
năng quan hệ giữa con người với 
con người cũng như tinh thần làm 
việc. Trong bài viết này, tôi chỉ muốn 
chia sẻ một phần suy nghĩ của tôi 
sau những năm học tại đại học quốc 
gia NUS. 
Ấn tượng ban đầu 
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi lần đầu 
tiên đặt chân đến Singapore là sự 
lộng lẫy của sân bay Changi cũng 
như thái độ làm việc của các nhân 
viên hải quan. Họ làm việc rất nhiệt 
tình và niềm nở. Tôi thực sự cảm 
thấy rất hài lòng vì thủ tục được làm 
rất nhanh và anh cán bộ người gốc 

Mã Lai tỏ ra rất thân thiện với tôi. 
Không chỉ các nhân viên hải quan 
mà các viên chức của Singapore 
đều thế cả. Từ những nhân viên làm 
trong các văn phòng tuyển sinh của 
NUS tới các nhân viên làm trong 
bộ phận di trú, tất cả đều làm việc 
với tinh thần phục vụ cao nhất. Tôi 
không phải gặp bất cứ một sự phiền 
hà hay hạch sách nào khi làm thủ 
tục ở đây. Thậm chí họ còn email 
cho tôi để chỉ rõ những cái tôi còn 
thiếu.  
Tôi lại chợt nghĩ đến chuyện thủ 
tục hành chính ở nước mình. Năm 
trước tôi có về Việt Nam và xem 
trên VTV1 thấy một ông cụ già phải 
lên trên phường trên dưới mười lần 
vì chuyện sổ đỏ, gặp đủ các loại yêu 
cầu từ phía phường. Chuyện này 
không phải là hiếm ở Việt Nam. Tôi 
chỉ mong ước rằng người ta có thể 
làm việc có trách nhiệm hơn một 
chút thì có phải người dân đỡ khổ 
hơn không? Qua đó mới thấy người 
Việt mình thiếu nhiều kĩ năng giao 
tiếp giữa con người với con người. 
Chương trình học
Chương trình học ở NUS không 

phải là nhẹ. Bạn phải học rất nhiều 
thứ không phải là chỉ chuyên ngành 
mình học. Tuy nhiên, NUS có một 
chương trình học để đảm bảo mọi 
SV phát huy được tối đa các sở 
trường của mình. Mỗi SV có 6 môn 
học tự chọn gọi là các môn breadth. 
Họ có thể chọn bất kì môn nào ở 
các khoa khác miễn là mình thích. 
Ngay cả trong một chuyên ngành 
khi có những môn học bắt buộc 
cũng sẽ có một danh sách các môn 
học và bạn được chọn những môn 
trong số đó.  
Để tránh tình trạng học lệch, SV các 
khoa tự nhiên cũng phải học một 
vài môn xã hội, và ngược lại các SV 
học xã hội phải học ít nhất một môn 
tự nhiên. Với một kĩ sư như tôi thì 
phải học thêm 2 môn xã hội. Song 
tôi cũng có rất nhiều sự lựa chọn 
trong các môn xã hội đó chứ không 
phải học về một thứ lí thuyết hay 
chủ nghĩa nào cả, vì ở Sing người 
ta không thích tuyên truyền chính trị 
theo kiểu nhồi nhét. Tôi có thể học 
về luật lao động, về quản lí nhân 
sự, về các kĩ năng giao tiếp trong 
quan hệ con người, hay về lịch sử 
văn hóa các nước Đông Nam Á. Kì 
trước tôi có học môn quản lí nhân 
sự. Tôi thấy rất thích môn học này vì 
thầy giáo rất dễ tính, và quan trọng 
hơn nó giúp ích cho công việc của 
tôi sau này.  
Các chương trình giáo dục được 
đảm bảo để phục vụ tối đa cho các 
lợi ích kinh tế của đất nước. Theo 
bảng xếp hạng của Time năm ngoái 
thì NUS đứng trong top 20 trường 
đại học tốt nhất trên thế giới và họ 
đang nỗ lực để có thể làm nhiều 
hơn thế. Điều này cho thấy 
tầm nhìn rất lớn của những 
người làm giáo dục trong 
chính phủ Sing. 

Tại sao một quốc gia nhỏ tương đương một tỉnh của nước ta lại có mức sống và tổ chức xã hội hàng 
đầu thế giới. Tác giả Nguyễn Thanh Phong chia sẻ vài vài suy nghĩ  nhỏ của mình khi đang sống và 
học tập tại đại học quốc gia NUS, trường công hàng đầu của Singapore. 

Thư từ Singapore 
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Con người và xã hội Sin-
gapore 

 Người Sing sống khá thực 
dụng. Họ không thích hô 

hào đao to búa lớn vì họ hiểu rằng 
họ chỉ là một nước nhỏ. Điều này 
được thể hiện từ người dân bình 
thường tới các quan chức cấp cao. 
Họ cũng không ngần ngại phải xin 
lỗi khi họ nhận khuyết điểm. Việc xin 
lỗi chính ra rất đơn giản và làm cho 
con người ta hiểu nhau nhiều hơn. 
Vậy mà ở Việt Nam, tôi thấy rất ít 
người dám đứng lên nhận khuyết 
điểm của mình. Mỗi lần có sai phạm 
gì là quả bóng trách nhiệm lại bị ủn 
đẩy qua lại trong một cái vòng luẩn 
quẩn. Tôi tự hỏi nếu người ta không 
có trách nhiệm với chính việc mình 
làm thì làm sao họ có thể có trách 
nhiệm với người khác được?  

Người dân Singapore cũng nổi tiếng 
là tuân thủ pháp luật. Hình như ý 
thức tuân thủ pháp luật đã ngấm vào 
máu của họ. Tôi chưa thấy ai vượt 

đèn đỏ khi lái xe, kể cả ở những chỗ 
không có cảnh sát hay camera. Qua 
đó mới thấy tính nghiêm minh của 
luật pháp ở Sing, và chính phủ Sing 
cũng phải nỗ lực rất nhiều để giữ 
vững tính tôn nghiêm của luật pháp. 

Mặc dù đôi lúc cũng bị chỉ trích là 
thiếu dân chủ nhưng Singapore là 
nước theo thể chế cộng hòa và có 
đa đảng trong quốc hội. PAP (đảng 
Nhân Dân Hành Động) vẫn là đảng 
nắm quyền duy nhất nhưng bên 
cạnh cũng có nhiều đảng khác. 
Thực ra để giữ vững quyền lãnh đạo 
cũng không phải chuyện dễ. Như 
năm 1997, cuộc khủng hoảng kinh 
tế nổ ra, số phiếu của PAP thấp nhất 
trong lịch sử do nhiều lãnh đạo trong 
đảng bị chỉ trích thiếu năng lực trong 
việc điều hành đất nước. Trong mấy 
năm gần đây, kinh tế Sing lại vực lên 
rất nhiều và số phiếu của PAP trong 
cuộc bầu cử tháng 8/2006 vừa qua 
cũng tăng theo. Và tôi cũng thấy chỉ 
cần một sự đối lập nhỏ thôi cũng tạo 

cho những người cầm quyền phải có 
trách nhiệm làm việc hơn rất nhiều.  

Trông người lại nghĩ tới ta 

Hè vừa rồi tôi có về Việt Nam và 
nói chuyện với thầy giáo cũ dạy tôi 
hồi cấp III. Thầy có nói với tôi rằng 
ở nước ta hiện nay có rất nhiều 
chuyện bất cập. Ví dụ như người ta 
có thể dễ dàng mất vài trăm ngàn tới 
một triệu để chi cho một bữa nhậu 
nhưng lại rất khó khăn và phiền hà 
trong việc làm đơn xin mua thiết bị 
dạy học. Chúng ta có thể thông cảm 
được khi thiếu kinh phí để làm điều 
gì đó nhưng chúng ta sẽ không bao 
giờ được tha thứ nếu thiếu lương 
tâm và tinh thần làm việc. Theo tôi , 
cách sống của người Việt Nam đã ăn 
vào nếp nghĩ của họ, khó có thể thay 
đổi được và chỉ có những người trẻ 
tuổi mới thổi vào đất nước 
luồng sinh khí mới. 

Nguyễn Thanh Phong
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Để có thể giảm thiểu được ô 
nhiễm môi trường từ ô tô, từ lâu đã 
có nhiều giải pháp kỹ thuật mang 
nhiều hứa hẹn như: ô tô chạy điện, 
ô tô dùng pin nhiên liệu, động cơ khí 
nén v.v… Tuy nhiên, những công 
nghệ kể trên vẫn chưa thể đưa vào 
sử dụng được vì còn nhiều giới hạn 
về công nghệ. Đối với ô tô chạy 
điện, việc nạp lại pin cần đến ít nhất 
4 giờ đồng hồ, khuyết điểm này giới 
hạn tầm sử dụng của ô tô chạy điện. 
Đối với công nghệ tế bào xăng (fuel 
cell), hydro lỏng phải được lưu trữ 
ở nhiệt độ cực thấp; vì thế chỉ có 
thể thích hợp với những quốc gia 
có khí hậu băng giá. Cả hai công 
nghệ trên cùng vướng phải một vấn 
đề chung, đó là phải xây dựng lại 
toàn bộ hệ thống cơ sở cung cấp 
nhiên liệu. Những sự giới hạn trên 
của hai công nghệ tương lai này tạo 
ra một khoảng trống giữa nhu cầu 

bảo về môi trường và công nghệ ô 
tô truyền thống. 

Fuel Cell, một giải pháp cho ô tô 
“sạch” nhưng vẫn còn nhiều giới hạn 

về công nghệ (http://www.ase.org) 
Gần đây một kỹ thuật chế tạo ô tô 

mới đã được ra đời nhằm phần nào 
tiết kiệm nguồn năng lượng không 
tái sinh được (dầu hỏa) cũng như 
bảo vệ môi trường  trong lúc công 
nghệ fuel cell và pin điện được hoàn 
chỉnh. Công nghệ Hybrid là một giải 
pháp được coi là thành công hiện 
nay và đã được đưa vào thị trường 
rộng rãi ở các nước phát triển như 

Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản v.v... 
Thật ra, ý tưởng “Hybrid” đã có từ 

rất lâu đời. Theo Bách Khoa Toàn 
Thư mở Wikipedia thì Hybrid Vehi-
cle, tạm dịch là Phương Tiện Giao 
Thông Ghép, là một phương tiện 
giao thông được chạy bằng hai 
nguồn năng lượng trở lên. Ví dụ 
như sự kết hợp giữa: 
•Hệ thống Chứa Năng Lượng Nạp 

Lại Được (Rechargeable Energy 
Storage System hay RESS, hoặc 
cụ thể hơn là Pin nạp lại được) và 
Nguồn Năng Lượng Nhiên Liệu 
(Xăng, dầu diesel v.v...) 
•Xe đạp bằng sức người với sự trợ 

giúp của động cơ điện, ví dụ như xe 
đạp điện chẳng hạn. 
•Tàu buồm kết hợp với mô-tơ 

điện. 
Trong thực tế hiện nay, thuật ngữ 

này (Hybrid Vehicle) thường dùng 
để nói đến Phương Tiện Giao 
Thông Ghép kết hợp năng lượng 
từ điện và xăng (Petroleum Electric 
Hybrid Vehicle) hay viết tắt trong 
tiếng anh là PEHV, và cũng có thể 
được viết tắt là HEV (Hybrid Elec-
tric Vehicle). Theo ngôn ngữ phổ 
thông tiếng Việt thường dùng, ta có 
thể gọi là “Xe điện xăng”, hay tiếng 
Anh là Hybrid Car. 

Kỹ thuật ô tô Hybrid đơn giản hóa 
là sự kết hợp giữa một động cơ nổ 
và một động cơ điện chạy bằng pin 
nạp lại được. Sự kết hợp này đưa 
đến 3 điểm lợi cho hybrid car:
•Có thể chạy xa và mạnh mẽ được 

giống như những ô tô chạy xăng 
bình thường. 
•Ô tô Hybrid vẫn dùng xăng làm 

nhiên liệu nên người vận hành 
không phải lo việc nạp điện, thông 
thường tốn rất nhiều thời gian.
•Ô tô Hybrid ít gây ô nhiễm môi 

trường hơn ô tô chạy xăng bình 
thường bởi vì động cơ điện có hiệu 
suất cao hơn nhiều so với động cơ 
xăng. Động cơ Hybrid thường tiết 
kiệm hơn 100% so với động cơ 

xăng truyền thống.
Động cơ Hybrid, bước tiến vượt bậc 

trong công nghệ ô tô (http:// http://www.
managenergy.net/)
Ô tô hybrid có thể được chia 

thành hai loại chính là hybrid  
song song và hybrid nối tiếp:
•Hybrid song song: Đối với loại 

hệ thống này, cả hai nguồn động 
lực (điện và xăng) đều được kết 
nối trực tiếp vào bánh xe và có thể 
truyền động lực một cách độc lập 
hoặc đồng thời. Nói một cách đơn 
giản là bánh xe có thể được xoay 
một cách riêng biệt bằng động cơ 
điện hoặc động cơ xăng, hoặc cả 
hai. Động cơ điện có hai chức năng 
chính. 
Chức năng thứ nhất là chuyển 

hóa điện năng được cung cấp từ 
pin điện thành cơ năng. 
Chức năng thứ hai là 

chuyển hóa ngược lại từ cơ 
năng thành điện năng để nạp 
lại cho pin. 

Được phát minh vào khoảng 300 
năm trước bởi nhà phát minh người 
Pháp Nicolas-Joseph Cugnot 
(1725-1804), xe ô tô ngày nay đã 
trở thành một trong những phương 
tiện giao thông không thể thiếu 
trong xã hội loài người. Cũng chính 
vì thế mà tình trạng ô nhiễm không 
khí trầm trọng do khí thải từ động 
cơ auto đang là một trong những 
vấn đề nhức nhối của nhiều quốc 
gia hiện nay. 

Kỹ Thuật Ô Tô Hybrid, Giải Pháp Tiết 
Kiệm Năng Lượng

 

car pool 
lane)  

(http://www.plusaf.com/prius/) . 
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. Hầu hết các hãng sản xuất Ô tô 
Hybrid hiện nay đều thiết kế theo 
cách này vì có thể tận dụng cả 
hai nguồn năng lượng một cách 
hiệu quả nhất. 
•Hybrid nối tiếp: Đối với loại hệ 

thống này, nguồn động lực chính xoay 
bánh xe là động cơ điện. Trong khi động 
cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ phát ra điện 
để nạp pin và cung cấp cho động cơ 
điện. Loại nối tiếp này ít được phổ biến 
so với kiểu hybrid  «song song» do có 
nhiều nhược điểm (Không được đề cập 
chi tiết trong bài viết này).
 Tiết kiệm năng lượng trong thành 
thị
Khi vận hành ô tô Hybrid trong thành 
thị đông đúc, vận hành ở vận tốc chậm, 
động cơ điện được sử dụng làm nguồn động lực chính. 
Trong khi động cơ máy nổ chỉ được khởi động khi ô tô 
cần gia tốc nhanh hay pin điện đã gần cạn. Đối với ô tô 
thông thường, vận hành trong thành thị đông đúc tốn 
nhiều nhiên liệu hơn đường trường vì luôn phải cung 
cấp nhiên liệu cho động cơ ngay cả khi ô tô đang dừng 
(đèn đỏ, hay kẹt xe v.v..). Ngược lại, sử dụng động cơ 
điện làm nguồn động lực chính, ô tô Hybrid hầu như 
không tiêu hao năng lượng khi ô tô không di chuyển. 
Ngoài ra, ô tô hybrid còn được trang bị bộ trợ lực tay lái 
dùng điện thay vì dùng thủy lực như ô tô thông thường 

và tương tự với máy điều 
hòa không khí.
Tiết kiệm năng lượng 
trên đường trường
Khi vận hành ô tô Hybrid 
trên đường trường, nguồn 
động lực chính lại là động 
cơ máy nổ bởi vì động cơ 
máy nổ đạt hiệu suất cao 

hơn khi chạy đường dài cũng như mạnh mẽ hơn động 
cơ điện. Cách thiết kế này giúp ô tô hybrid đạt được 
gia tốc mạnh và vận tốc cao tương tự như các loại ô tô 
truyền thống khác.
Thu hồi năng lượng
Ngoài tiết kiệm năng lượng trong quá trình chuyển hóa 
năng lượng từ nhiên liệu sang cơ năng một cách hiệu 
quả hơn, ô tô hybrid còn được thiết kế nhằm thu hồi 
lượng năng lượng bị hao phí qua quá trình vận hành. 
Đối với ô tô thông thường khi được hãm lại, năng lượng 
được chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng làm nóng 
đĩa thắng (rotor). 
Đối với ô tô Hybrid, cơ năng có thể được chuyển hóa 
thành điện năng và nạp lại vào pin điện, vì thế rất nhiều 
năng lượng hao phí trong quá trình vận hành xe được 

thu hồi vào tái sử dụng. Tuy nhiên ô tô hybrid vẫn được 
trang bị bộ thắng đĩa (break pad) như ô tô thông thường 
trong trường hợp người lái cần hãm khẩn cấp.
Giới hạn
Khuyết điểm chính của công nghệ hybrid là hệ thống 
Pin Nạp Lại Được (Rechargable Battery). Giá thành 
của mỗi bộ pin này rất đắt. Đó là một điều đáng ngại đối 
với người dùng, nhất là những người dùng ô tô hybrid 
cũ; giá trị trung bình mỗi bộ pin này là trên dưới năm 
nghìn dollar. 
Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn đang nghiên cứu và 
phát triển nhiều giải pháp cho vấn đề này như: tái chế 
pin cũ, phát triển kỹ thuật pin mới, nâng cao tuổi thọ 
của pin v.v… hứa hẹn mang lại nhiều cải tiến mới, giảm 
giá thành sản phẩm, đưa kỹ thuật hybrid đến với nhiều 
tầng lớp người dân có thu nhập thấp trong xã hội nhằm 
mục đích thay thế dần những phương tiện 
giao thông cũ, giảm thiểu lượng khí thải 
gây ô nhiễm môi sinh.

Trần Lê Anh Tuấn
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Giới thiệu về CPI  
Chỉ số cảm nhận tham nhũng - 
Corruption Perception Index (CPI), 
được đưa ra bởi Tổ chức Minh bạch 
Quốc tế - Transparency Internatio-
nal (TI), từ năm 1995. CPI xếp hạng 
các quốc gia trên thế giới theo mức 
độ tham nhũng được cảm nhận bởi 
các đối tượng được khảo sát gồm 
các nhà quản lý doanh nghiệp, các 
nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu, 
các chính trị gia, v.v... Tham nhũng 
được TI định nghĩa là lạm dụng 
chức vụ hay quyền hành vì lợi ích 
cá nhân.
Những năm đầu tiên, có khoảng 90 
quốc gia được khảo sát và xếp hạng. 
Danh sách các quốc gia được xếp 
hạng về sau được bổ sung thêm, 
năm 2004 gồm 146 quốc gia, năm 
2005: 159 quốc gia, năm 2006: 163 
quốc gia. Điểm số cao nghĩa là ít 
tham nhũng (được cảm nhận). Các 
kết quả cho thấy cứ 10 nước, có 
7 nước (và cứ 10 nước đang phát 
triển, có 9 nước) có điểm số dưới 5 
trên điểm tối đa là 10.
Phương pháp và giải thích 
Không có một phương pháp nghiên 

cứu chung và ấn định qua các năm 
cho CPI. Phương pháp nghiên cứu 
qua các năm có thể thay đổi cùng 
các nguồn khảo sát. Kết quả CPI 
năm 2005 dựa trên 16 thăm dò khác 
nhau và các nghiên cứu từ 10 viện 
nghiên cứu độc lập (các viện này 
cung cấp dữ liệu để tổng hợp kết 
quả CPI ), như trường đại học Co-
lumbia, Economist Intelligence Unit, 
Freedom House, Tổ chức thông tin 
quốc tế, Viện quốc tế về quản lý và 
phát triển...  Danh sách nguồn khảo 
sát của năm 2006 có một chút đổi 
khác (xem chú thích).
Các kết quả CPI trước đây sử dụng 
các khảo sát ý kiến chung, nhưng 
hiện nay chỉ dựa trên khảo sát ý 
kiến của các chuyên viên hay các 
nhà chuyên môn. Đối với mỗi quốc 
gia, TI yêu cầu ít nhất 3 nguồn dữ 
liệu có sẵn để tổng hợp CPI.
Vì CPI dựa trên thăm dò, các kết 
quả mang tính chủ quan và ít tin 
cậy hơn đối với các quốc gia có ít 
nguồn dữ liệu khảo sát. Ngoài ra, 
tham nhũng có thể được nhìn nhận 
hay đánh giá khác nhau giữa các 
phạm vi quyền hạn khác nhau, các 
quốc gia khác nhau, một hành vi 
có thể được xem là tham nhũng 
ở quốc gia này có thể được coi là 
chấp nhận được ở quốc gia khác. 
Do đó, kết quả thăm dò cần được 
hiểu là phép đo về sự cảm nhận 
tham nhũng chứ không phải phép 
đo khách quan về tham nhũng.
Các thống kê như vậy tất yếu 
không chính xác và không thể so 
sánh giữa các năm với nhau. ICCR 
- Interfaith Center on Corporate 
Responsibility - giải thích rằng các 
thay đổi từ năm này qua năm khác 
về chỉ số của một quốc gia không 
chỉ do cảm nhận về thành quả của 
quốc gia đó thay đổi mà còn do sự 
thay đổi về mẫu khảo sát và phương 
pháp nghiên cứu. Mỗi năm, một số 
nguồn dữ liệu không được cập nhật 
bị xoá khỏi danh sách các nguồn 

cho CPI, trong khi các nguồn mới 
và đáng tin cậy được thêm vào. Kết 
quả CPI của một năm dựa trên dữ 
liệu được khảo sát trong vòng 3 
năm gần nhất.
Kết quả xếp hạng CPI 2006 dựa 
trên dữ liệu của năm 2005 và 2006. 
3 quốc gia đứng đầu danh sách 
gồm Iceland, Phần Lan, New Ze-
land (1/163). Tiếp theo là Đan Mạch 
(4/136), Singapore (5/163), Thụy Sỹ 
(6/163), Thụy Điển (7/163), Na Uy 
(8/163), Hà Lan và Úc (9/163). Việt 
Nam đạt 2.6/10, đứng thứ 111/163.
Chú thích
CPI năm 2006 dựa trên các nguồn 
dữ liệu từ CPIA, EIU, FH, MIG, 
UNECA, WRMC, IMD, PERC, WEF 
(các nguồn được đánh số 03 - 11)
CPI năm 2005 dựa trên các nguồn 
dữ liệu từ CU, II, FH, MIG, UNECA, 
WRMC, IMD, PERC, WEF (các 
nguồn được đánh số 01 - 10)
01. CU - Columbia University
02. II - Information International
03. EIU - Economist Intelligence 
Unit
04. FH - Freedom House
05. MIG - Merchant International 
Group
06. UNECA - United Nations Eco-
nomic Commission for Africa
07. WRMC - World Markets Re-
search Centre
08. IMD - International Institute for 
Management Development
09. PERC - Political and Economic 
Risk Consultancy
10. WEF - World Economic Forum
11. CPIA - Country Policy and Insti-
tutional Assessment
Tổng hợp từ http://www.transpa-
rency.org & http://answers.com

Minh Anh

Chỉ số cảm nhận tham nhũng - CPI
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Vai trò của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp  
Theo Hiến pháp Việt Nam 1992 , các điều luật của 

Quốc hội và nghị quyết Hội đồng Nhân dân quyết định 
tất cả mọi mặt của Quốc gia : kinh tế, chính trị, quốc 
phòng, văn hóa – xã hội, giáo dục… Tiến trình bầu cử 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức 
và giám sát bởi Mặt trận Tổ quốc – một cơ quan của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Quy trình bầu cử 
Tiến trình bầu cử dựa theo các tài liệu luật ở Việt 

Nam hiện nay (chủ yếu là luật bầu cử Quốc hội, ngoài 
ra có thể tham khảo cụ thể trên trang mạng của Mặt 
trận Tổ quốc  http://www.mattran.org.vn )
Thành lập các bộ phận kiểm tra và xem xét danh 

sách giới thiệu ứng cử, bao gồm : 
Hội đồng bầu cử : nhận, xem xét các danh sách ứng 

cử gửi từ các cơ quan Trung ương rồi chuyển cho Ủy 
ban trung ương Mặt trận Tổ quốc ; Xác định kết quả 
bầu cử ở Ủy ban bầu cử ; Giải quyết các khiếu nại từ 
các Ủy ban bầu cử và Ban bầu cử. 
Ủy ban bầu cử (địa phương) : nhận, xem xét các 

danh sách gửi từ các tổ chức ở địa phương rồi chuyển 
cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ; Kiểm tra xác nhận kết 
quả bầu cử từ Ban bầu cử. 

 Ban bầu cử (địa phương) : trực tiếp điều hành các 
hoạt động bầu cử, từ khâu chuẩn bị đến lúc bỏ phiếu 
và kiểm kết quả. 
Thành lập danh sách ứng cử: 
Ở Trung ương: do các tổ chức chính trị, kinh tế - 

xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan 
Nhà nước ở Trung ương thông qua Hội nghị cử 
tri của mỗi tổ chức đó. 
Ở địa phương: cũng do các tổ chức đó nhưng 

ở cấp dưới. 
Ứng cử tự do: hồ sơ của tất cả những người 

tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử được kiểm 
tra bởi Ủy ban bầu cử nếu ở cấp địa phương, và 
bởi Hội đồng bầu cử nếu được giới thiệu ứng cử 
(không có tự ứng cử) ở cấp Trung ương.
Hội nghị hiệp thương ứng cử đại biểu Quốc 

hội
Mục đích: xác định số lượng đại biểu Quốc hội 

của mỗi tổ chức, cơ quan.             
Hội nghị hiệp thương được tổ chức 

bởi Mặt trận Tổ quốc, và cũng chính 
Mặt	 trận Tổ quốc niêm yết danh 
sách chính thức những người được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.  

Vài nét về bầu cử Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân

Về mặt lý thuyết, 
Quốc hội là cơ 
quan lập pháp. Hội 
đồng nhân dân 

các cấp là cơ quan có thẩm 
quyền đưa ra « các nghị 
quyết bảo đảm thi hành 
nghiêm chỉnh Hiến pháp và 
pháp luật ở địa phương », 
có nghĩa là giống như một 
bộ phận lập pháp nhưng 
ở cấp dưới, và bị chi phối 
bởi các điều luật đưa ra từ 
Quốc hội. Các nghị quyết 
này được thực thi bởi 
các Ủy ban Nhân dân, là 
bộ phận Hành pháp ở địa 
phương.
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Quy trình bầu cử có phù hợp với Hiến pháp và nhu cầu của cử tri? 
Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định : « nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, 
do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân ». 
Điều 7 Hiến pháp ghi rõ : « Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến 
hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín ». 
Theo Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan Nhà nước “đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân 

dân”, tức là chỉ có nhân dân qua lá phiếu mới có quyền quyết định người đại diện cho mình. Bầu cử 
« phổ thông, bình đẳng » có nghĩa là nhân dân phải có quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử. Chỉ một 
nhóm người quyết định việc ứng cử, bầu cử thì sao gọi là bình đẳng được ? 
Nhưng, như đã trình bày ở trên, hệ thống “xem xét đi xem xét lại” hồ sơ ứng cử từ cơ quan, đến Ủy 
ban bầu cử rồi đến Mặt trận Tổ quốc khiến cho những quyền đó không thể được thực hiện, hay nói 
cách khác, khiến cho những quyền đó như thể không tồn tại.  
Thông qua Mặt trận Tổ quốc, Đảng Cộng sản nắm quyền đã tự chọn những ứng cử viên có lợi cho 
họ. Việc chọn lựa, giới thiệu ứng cử cũng diễn ra tương tự đối với bầu cử Hội đồng Nhân dân (các 
bạn có thể tham khảo điều luật 2003, chương 1, về bầu cử Hội đồng Nhân dân). Như vậy, Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân chỉ là những cơ quan đại diện cho « ý chí và nguyện vọng » của hơn 3 triệu 
đảng viên, một con số quá ít ỏi so với con số 84 triệu dân.  
Phụ thuộc vào Đảng Cộng sản ở cơ chế bầu cử và cơ cấu đại biểu, hoạt động và quyết định của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân vì thế hoàn toàn chịu sự chi phối của một Đảng. Thế nhưng, sự phân hóa 
trong xã hội ngày một đa dạng và sâu sắc, sự tồn tại của một đảng phái không thể hiện được ý chí và 
nguyện vọng của toàn dân. 
Báo chí trong nước thời gian này cũng đang lên tiếng về sự việc bất hợp lý này. Đặc biệt, cựu Thủ 
tướng Võ Văn Kiệt trong một bài trả lời phỏng vấn BBC gần đây cũng nói ông ủng hộ chuyện tự ứng 
cử và muốn người dân được « tự do lựa chọn ». Ông nhấn mạnh : « Có hàng trăm con đường yêu 
nước khác nhau. Tổ Quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào ».  
Cần trả lại cho nhân dân quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử để nhân dân thực sự là người làm chủ 
đất nước.  

Nguyễn Bảo Trâm

M t tr n t qu c

Ban b u c

y ban	b u c

H i ng b u c

ng c viên t do

ng c viên trung

ng c viên a

H i ngh hi p

C tri,	 i b u

kiểm tra

kiểm tra

kiểm tra

bầu

ứng cử

ứng cử

ứng cử

chuyển kết quả

chuyển kết quả

chuyển kết quả

kiểm tra

Tổ chức

chuyển 
kết quả

Sơ đồ tóm tắt quy trình bầu cử quốc hội 

Tứ Hỷ 
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Khi khói lửa chiến tranh, nhà giàu di tản bằng xe hơi xe ngựa , đến như có chiếc xe đạp thồ thì vẫn còn là giàu, 
còn người nghèo thì chỉ có đôi quang gánh , gánh hết tài sản dành dụm cả đời, gánh luôn con cái của họ, và 
có lúc nó cũng gánh luôn sinh mạng con người. Về với cuộc sống hàng ngày, vắt vẻo trên bờ vai còm cõi các 
bà cụ, với hành trang khi là nồi nước dùng sôi lăn tăn với mấy miếng đậu hũ chiên vàng, người Sài Gòn đã có 
một gánh bún riêu đi tận các hang cùng ngõ hẻm, hay có khi hành trang lại là một cái nồi thật lớn nhưng miệng 
nồi lại tóp lại, nhìn như một cái bình hoa kỳ dị làm bằng nhôm, với dăm ba cái ghế con thì đã đủ cho quán cháo 
lòng dạo ở góc chợ Bến Thành.
Khắp các miền đất nước, quang gánh không chỉ là một vật dụng. Nó đã trở thành một cái nghiệp cha truyền 
con nối, hay đúng hơn là mẹ truyền con nối vì rằng nó luôn đồng hành với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. 
Từ một gánh sen còn đẫm sương sớm trên đôi vai tròn lẳn của cô gái đất kinh kỳ, để cho người mua cứ nấn ná 
không biết vì lưỡng lự chọn hoa hay đang lưu luyến người... Đến nơi cố đô, một bên là nước dùng một bên là 
thúng để bún và dăm ngọn rau sống, hương vị cung đình theo chân các mệ các o đến từng con đường và vào 
cả tâm hồn thực khách. Hay qua biển Phan Thiết, để xem hai thúng cá tươi mang đầy ân huệ của 
đại dương cùng với  thớ gỗ của chiếc đòn gánh thấm đẫm vị mặn biển cả, kĩu kịt theo nhịp sóng. Để 
rồi đến dất Nam bộ, là những sọt sầu riêng, mãng cầu .. thơm nức mũi trên vai các thím xuôi ngược 
khắp vùng sông nước.

Ít ai biết được nguồn gốc hay bỏ công tìm hiểu xuất xứ của thứ vật dụng thô sơ này. Nó xuất 
hiện trong những hình vẽ của Ai Cập cổ, trong những tài liệu lịch sử Trung Quốc và đi vào cuộc 
sống Việt Nam một cách thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng gắn bó.  

Những đôi quang gánh 
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Những dáng đi thân thuộc mộc mạc ấy, 

thoáng trông thì thật là uyển chuyển nhẹ 

nhàng nhưng mấy ai biết được bên dưới 

là một đôi vai thâm tím ám ảnh, chai sạn cả một đời 

người. Và không thể nào quên được cái khoảnh khắc 

hiếm hoi khi bắt gặp đôi bàn chân Giao Chỉ của các 

o ở Huế, ngón cái choãi ra, bấm sâu vào lòng đất. 

như chính cuộc sống của họ gắn liền với mảnh đất 

quê hương.

Cuộc sống đổi thay, đôi quang gánh không 

hề biến mất trong xã hội hiện đại. Ngược lại 

nó lại càng xuất hiện nhiều thêm, mà lại xuất 

hiện những chỗ hiện đại bậc nhất. Trong nhà 

hàng máy lạnh đến khách sạn sang trọng  nó 

nằm chễm chệ, nó đem lại một cảm giác quê 

hương, dân dã. Đến cả những hội nghị quốc tế 

như APEC nó cũng được sự tán thưởng thích thú 

của bao nhiêu khách nước ngoài. Và quang gánh 

được sử dụng như một tặng phẩm độc đáo đại 

diện cho mảnh đất hình chữ S.

Cầm trên tay món quà nho nhỏ, bất chợt ngoài kia 

có tiếng rao «mua ve chai lông vịt đây», trong ánh 

nắng oi ả, chiếc bóng liêu xiêu của chị bán ve chai đổ 

dài trên con đường nhựa, chợt nghĩ không biết có 

gì đại diện cho những số phận dưới chiếc quang 

gánh không ?      

Nếu kể ra thì có rất nhiều nghề sử dụng đến 

phương tiện vận chuyển thô sơ này, từ những 

công việc có tên đến những việc lạ lùng như gánh 

cát thờ của một ông lão ở biển Thuận An. Nhưng có 

một điểm rất chung giữa những nghề này đó là đều 

gắn với cái nghèo, cái bấp bênh như chính bản thân 

của đôi quang gánh vậy.

Tứ Hỷ
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     THƠ:  Bay lên Việt Nam ơi !
      Bay lên cao nữa Việt Nam ơi
      Thời thế ngày nay đã chín rồi
      Mậu dịch bình thường thời đã duyệt (1)
      Ngoại thương quốc tế lại cho chơi (2)
      Hổ mong từ giã nơi rừng xó
      Rồng muốn vẫy vùng chốn biển khơi
      Tuổi sử bốn ngàn đâu chịu hổ
      Dân Nam ngẩng mặt với người đời

      Làm sao để được
      Dân Nam ngẩng mặt với người đời
      Cũng khó thành công chứ chẳng chơi
      Dân chủ pháp quyền đương cấm kị
      Tự do bầu cử hãy còn xơi
      Một nền hành chính đan chồng chéo (3)
      Hai hệ song trùng kết rối bời(4)
      Tham nhũng gia tăng thành quốc nạn
      Làm sao để được Việt Nam ơi ?

      Xin hỏi đôi lời
      Làm sao để được Việt Nam ơi ?
      Xin hỏi sĩ phu khắp mọi nơi
      Ai kẻ lưu tâm về thế sự
      Vì DÂN vì NƯỚC phán đôi lời

Nguyễn Công Tùng

(1) : Quy chế mậu dịch bình thường vĩnh viễn 
(PNTR) đã được quốc hội Mỹ thông qua.
(2) : Tổ chức thương mại quốc tế WTO đã kết nạp 
Việt Nam
(3) : Chương trình tổng thể về cải cách hành chính 
đã được phát động (dưới sự chỉ đạo của Đảng)
(4) : Hai hệ song trùng là hệ thống Đảng và hệ thống 
Nhà Nước

Nhà tôi ở một con phố nhỏ.
   Cách đây 5 năm, có một hôm đạp xe chầm chậm trên 
đường, tôi mới ngước mắt nhìn thấy một tấm biển vuông 
vắn cỡ bằng tấm biển ghi tên phố, chỉ có điều là nó được 
gắn trên cái cột điện giữa phố - “Tuyến đường thanh niên tự 
quản”. Tôi chỉ băn khoăn xem “tự quản” là cái gì, người ta 
treo nó lên khi nào, lạ thật, nhà ở đây mà hôm nay tôi mới 
biết có tấm biển đó. Chắc tại tôi không để ý…Tôi đạp xe đi 
tiếp, rồi cũng quên chuyện tấm biển.
    Bốn năm trôi qua, và cũng là 2 năm xa Hà Nội, tôi trở về. 
Một hôm tình cờ đi tập thể dục, tôi lại nhìn thấy tấm biển cũ. 
Vẫn kích cỡ ấy, và màu nền sơn xanh, có lẽ vẫn là tấm biển 
đó, có điều nó đã được sơn dòng chữ khác:”Tuyến đường 
phụ nữ tự quản”.
     Tôi là thanh niên của phố chứ còn ai nữa, phố này có mấy 
đứa chạc tuổi thanh niên, tôi đều biết. Mải học hành, chúng 
tôi không phải làm gì để quản lý con đường đó cả, chỉ sáng 
nào cũng thấy công an và dân phòng đi xe tải dạo một lượt 
phố để đuổi hàng bán vỉa hè.
     Tôi không hiểu vì sao hai năm sau người ta lại đổi việc 
“thanh niên tự quản” thành “phụ nữ tự quản”. Khác biệt là ở 
đâu?
      Có một điều oái oăm thay, mẹ tôi cũng như mấy cô mấy 
bác hàng xóm còn hỏi tôi “Biển nào?”
      Bao giờ người ta tháo tấm biển đó? Tại sao họ phải tháo 
đi? Hay họ sẽ in gì khác lên đó?

Truyện rất ngắn : Tấm Biển

Chân Dung Đất Nước
Người phụ nữ Bắc Bộ trên đồng lúa
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Sự ra đời của Việt Nam Quốc Dân Đảng

và những giá trị lịch sử
Cách đây đúng 80 năm, Nguyễn Thái Học – vị anh hùng dân tộc đã thành lập Việt Nam Quốc 
Dân Đảng ở tuổi 25 nhằm chống thực dân Pháp. Dù ông không thành công nhưng những bài 
học và giá trị tinh thần ông để lại rất đáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nam Đồng thư xã - Tiền 
thân của Việt nam Quốc 
Dân Đảng  
Việt Nam vào những 
năm 1920, khi mà những 
phong trào đấu tranh 
giành độc lập đã không 
còn lấy triều đình làm 
điểm tựa, nhiệm vụ đánh 
đuổi thực dân là do quần 
chúng tự phát dưới nhiều 
hình thức khác nhau. 
Lúc bấy giờ ở Hà Nội có 
nhóm tri thức trẻ gồm anh 

em Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, cùng với Hoàng 
Phạm Trân đứng ra thành lập nhà xuất bản Nam Đồng 
thư xã nằm bên bờ hồ Trúc Bạch.  
Nam Đồng thư xã ra đời là nơi thu hút rất đông thanh 
niên có lòng với đất nước tìm đến gặp gỡ nhau để bàn 
luận chuyện chính trị. Nam Đồng thư xã vừa là một 
nhà xuất bản, một hiệu sách, đồng thời cũng là một 
nhóm biên soạn, dịch thuật, phát hành sách báo phổ 
biến các tư tưởng cách mạng. Những cuốn sách của 
Nam Đồng thư xã đã có một tác động mạnh cổ vũ tinh 
thần yêu nước của thanh niên lúc bấy giờ, đặc biệt là 
những cuốn sách ca ngợi tấm gương các anh hùng 
cứu quốc của Việt Nam và nước ngoài; những cuốn 
sách viết về thuyết Tam Dân của Tôn Dật Tiên, cuộc 
cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc, các nhà tư tưởng 
nổi tiếng của Pháp như Rousseau, Montesquieu.
Trong số những thanh niên thường lui tới nơi đây có 
Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch, …họ 
đều là những thanh niên trí thức, tuy tuổi còn rất trẻ 
nhưng đã có hoài bão giải phóng dân tộc khỏi ách đô 
hộ của thực dân Pháp.  
Cuối tháng 10 năm 1927, Nguyễn Thái Học khi đó mới 
25 tuổi đã đưa ra đề nghị thành lập một đảng bí mật 
nhằm lật đổ chính quyền thực dân Pháp. Kiến nghị này 
đã được các thành viên Nam Đồng thư xã tán thành, 
Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời từ đó và Nguyễn Thái 
Học được bầu làm chủ tịch Tổng Bộ của đảng.  
Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời đã đáp ứng được 
lòng mong mỏi của giới thanh niên trí thức, công chức, 
và các binh lính người việt trong quân đội Pháp, nên 
đảng đã lớn mạnh rất nhanh chóng, đến năm 1929, đã 
thu hút được đến 1500 đảng viên.  

Từ vụ ám sát Bazin đến khởi nghĩa Yên Bái  
Trong quá trình hoạt động, VNQDĐ chủ trương đường 
lối bạo động, dùng vũ trang để lật đổ thực dân Pháp. 
Tháng 2 năm 1929, thành bộ của VNQDĐ đã ám sát 
tên trùm thực dân khét tiếng Bazin. Sự kiện này đã 
làm chấn động dư luận Pháp, thực dân Pháp đã khủng 
bố gay gắt các đảng viên của VNQDĐ. Sở mật thám 
Pháp do được nội ứng chỉ điểm, nên đã bắt được hơn 
hai trăm đảng viên.  
Đứng trước tình thế không còn lựa chọn nào khác, 
ngày 26 tháng giêng năm 1930, Nguyễn Thái Học và 
các đồng chí của ông đã tổ chức một hội nghị khẩn 
cấp tại làng Võng La để ra quyết định tổng khởi nghĩa. 
Trong cuộc họp, Nguyễn Thái Học đã nhận định rằng 
đảng sẽ thất bại khi nổi dậy, nhưng sẽ để lại tấm gương 
hy sinh cho người sau. Bài phát biểu của ông có một 
câu nói nổi tiếng và đã trở thành châm ngôn :

Cuộc khởi nghĩa đã diễn ra trong khoảng thời gian từ 
đêm ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 năm 1930 ở nhiều nơi 
như Hưng Hóa, Lâm 
Thao, Phú Thọ, Yên 
Bái, Sơn Tây, Hải 
Dương, Hải Phòng, 
Kiến An, Bắc Ninh, 
Đáp Cầu, Phả Lại 
và Hà Nội, nhưng 
lớn nhất là ở Yên 
Bái, nên có tên gọi 
là khởi nghĩa Yên 
Bái. Do sự tổ chức 
khởi nghĩa trong 
tình trạng khẩn cấp, 
thông tin bị bại lộ, lại 
thiếu đồng bộ giữa 
các địa phương về 
thời gian bùng nổ, 
nên cuộc khởi nghĩa 
đã bị thực dân Pháp 
dập tắt không 
mấy khó khăn.  

  … Âu là chết đi, để lại cái gương hy sinh phấn 
đấu cho người sau nối bước. Chúng ta “Không thành 
công thì thành nhân», có gì mà ngần ngại. 

“
’’

Lính Đông Dương
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Ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học 
bị bắt tại làng Cổ Vịt, Chí Linh, Hải Dương. 
Ông bị thực dân Pháp kết án tử hình, và ngày 

17 tháng 6 năm 1930 Nguyễn Thái Học và 12 đồng 
chí của ông trong VNQDĐ đã bị thực dân Pháp hành 
quyết bằng máy chém tại Yên Bái. Trước khi hy sinh, 
Nguyễn Thái Học và các thủ lĩnh của VNQDĐ còn hô 
lớn “Việt Nam Vạn Tuế”.  
Phong trào yêu nước tuy thất bại, nhưng các nghĩa 
sỹ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã để lại những tấm 
gương sáng trong lịch sử dấu tranh giải phóng dân tộc. 
Nguyễn Thái Học và những thủ lĩnh của VNQDĐ xứng 
đáng tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên trí thức sớm 
giác ngộ lòng yêu nước và dám xả thân vì tổ quốc.  
Một số nhận định về bài học lịch sử  
Xét thấy, trong bối cảnh ngày nay, Việt Nam mới gia 
nhập WTO, đất nước còn nghèo, bị tụt hậu so với thế 
giới do hậu quả của nhiều năm sai lầm về chính sách 
kinh tế, thêm vào đó, nạn tham nhũng, quan liêu, hệ 
thống hành chính cồng kềnh kém hiệu quả đang là 
những rào cản cho sự hội nhập và phát triển kinh tế. 
Thái độ của thanh niên nói chung là thờ ơ trước thời 
cuộc và đối với đất nước. Vậy thì bài học lịch sử trên có 
giúp ích gì được chúng ta trong thời đại này chăng?  
Trước hết, thanh niên vốn là nòng cốt của đất nước, 
mọi phong trào yêu nước muốn thành công phải có 
được sự ủng hộ nhiệt tình của thanh niên. Tiền thân 
của VNQDĐ là Nam Đồng thư xã, vốn là một câu lạc 
bộ có mục đích để giác ngộ thanh niên, cổ vũ lòng yêu 
nước. Ngày nay, hơn lúc nào hết, thanh niên cần quan 
tâm và ý thức được vị thế của Việt Nam so với thế giới 
và những gian nan mà đất nước sẽ gặp phải khi hội 
nhập với kinh tế toàn cầu.  
Thanh niên cần phải có được những “sân chơi” để tự 
do hội họp, đóng góp ý kiến, truyền bá tư tưởng cho 

nhau, có như thế mới nảy sinh những sáng kiến mới, 
thu hút được nguồn lực chất xám. Vậy phải chăng 
nên khuyến khích thanh niên thành lập những tập hợp 
giống như mô hình Nam Đồng thư xã mà ở đó thanh 
niên được tự do bàn luận, tự do viết, dịch thuật, và 
phát hành sách báo.  
Trước cuộc khới nghĩa Yên Bái, ở nước ta đã có nhiều 
phong trào yêu nước khác do quần chúng tự phát, 
như cuộc khởi nghĩa Yên Thế của cụ Đề Thám, phong 
trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu, phong trào Duy 
Tân của cụ Phan Chu Trinh, phong trào Đông Kinh 
Nghĩa Thục….Khoan hãy bàn đến tính đúng sai của 
các phong trào, ta thấy rõ ràng là dù đường lối có khác 
nhau, nhưng các phong trào cũng đều nhằm đánh đuổi 
thực dân, giành độc lập dân tộc. Mặc dù chưa đi đến 
thắng lợi cuối cùng, nhưng các phong trào yêu nước đó 
đã góp một phần rất lớn vào sự giác ngộ, nuôi dưỡng 
tinh thần yêu nước của nhân dân và để lại những bài 
học quý giá cho sự thành công của Cách Mạng Tháng 
Tám sau này.  
Học tập tinh thần của thế hệ cha ông ta, phải chăng thế 
hệ thanh niên chúng ta nên xây dựng và ủng hộ các 
phong trào tự phát như phong trào Dân Chủ, phong 
trào Chống Tham Nhũng, phong trào Cải Cách Hành 
Chính…, để góp phần giúp Nhà Nước xây dựng một 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.  
Trước bối cảnh thế giới hiện nay, hơn lúc nào hết, 
chúng ta cần sự quan tâm gánh vác của thanh niên 
trong sự nghiệp chấn hưng nước nhà, muốn như thế 
thì những thanh niên trí thức phải là những người đi 
tiên phong noi gương tinh thần của Nam Đồng thư xã, 
dám cất lên tiếng nói của mình vì đất nước.

Nhật Ánh

.......  quyền lợi và nghĩa vụ đã thúc giục tôi phải tìm hết cách để bênh vực Tổ quốc tôi đương bị người 
chiếm lĩnh, và dân tộc đương ở cảnh gian nguy. Trước hết, tôi định cùng với các người Pháp ở Đông 
Dương mà làm việc mở mang trí thức và kimh tế. Về phương diện kinh tế, năm 1925, tôi đã gởi cho 
viên Toàn Quyền Va-ren một bức thư, gồm có những nguyện vọng xin bênh vực che chở nền công, 
thương bản xứ, và nhất là lập một trường Cao Đẳng Công Nghệ ở Bắc kỳ. Năm 1926, tôi lại gởi một 
bức thư nữa cho viên Toàn Quyền Đông Dương, trong có một dự án giúp cho dân nghèo có thể dễ 
sống. Năm 1927, tôi lại gửi cho Thống Sứ Bắc kỳ một bức thư, xin ra một tập Tuần báo, mục đích là 
bênh vực và khuyến khích cho nền công, thương bản xứ. Về phương diện trí thức, năm 1925, tôi gửi 
thư cho Toàn Quyền Đông Dương, yêu cầu:
1) Quyền tự do mở các trường không lấy tiền cho dân hạ giới đến học, nhất là cho thợ thuyền và nông 
dân!
2) Quyền tự do mở các bình dân thư xã ở các làng cùng ở các tỉnh công nghệ.
Khốn nỗi cái gì họ cũng cự tuyệt! Thư tôi chẳng thấy trả lời; dự án của tôi chẳng thấy thực hiện; các 
lời yêu cầu của tôi chẳng thấy ưng chuẩn, mà đến các bài tôi viết lên báo cũng bị kiểm duyệt, xóa bỏ 
nốt! Cứ những chuyện cự tuyệt đó, tôi thấy rõ ràng rằng: người Pháp không hề có thực lòng với người 
Việt, và tôi chẳng giúp ích gì được tổ quốc tôi, đồng bào tôi, dân tộc tôi cả,..................

Nguồn  từ  Nguyễn Thái Học Foundation 

Trích đoạn thư của Nguyễn Thái Học gửi cho Hạ Nghị Viện Pháp
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Chuyện thứ hai
Cầu thang ai đi trước, ai đi 
sau ?
Cẩm Thùy 
Khi lên lầu : Nếu là người đồng phái, 
người lớn tuổi được nhường đi trước. 
Lý do rất dễ hiểu, nếu người đi trước 
té, người đi sau trẻ tuổi khỏe mạnh hơn 
sẽ đỡ. Trong trường hợp nam nữ, bạn 
nam sẽ được mời đi trước, là vì rất tế 
nhị khi phải đi sau của cô bạn mặc váy, 
áo đầm. Hơn nữa là nam nhi, lên cầu 
thang té…ráng chịu ! 
Đi xuống lầu : Người lớn tuổi, phụ nữ sẽ 
đi sau, các bạn trai, nhỏ tuổi đi trước để 
đỡ trong trường hợp người đi sau ngã. 
Cử chỉ này xuất phát từ thế kỷ 19, khi đó 
các bà, các cô mặc áo đầm dạ hội dài 
quét đất, khi đi cầu thang phải vén váy 
cao lên để tránh bị vấp ngã.  
Khi gặp một thiếu nữ đi trên cầu thang ở 
phía ngược lại, bạn nam phải đứng áp 
sát tường để nhường bước. 

Bạn biết chưa ? 
Mục « Bạn biết chưa ? » là nơi bạn 
có thể đóng góp, chia xẻ  những kinh 
nghiệm sống phong phú của bạn trong 
các môi trường xã hội khác nhau. Có 
những việc mà ở trường học, trên giảng 
đường chưa bao giờ nói đến hoặc chỉ 
nói sơ qua. Chúng ta chỉ biết chi tiết cặn 
kẽ qua những câu chuyện kể của người 
đã tiếp xúc, sống qua mà thôi.  

Câu chuyện thứ nhát
Tiếng còi báo động trên toàn nước Pháp
Trung Dũng 
Ngày thứ tư đầu tiên của mỗi tháng, đúng 12 giờ trưa, tất cả các 
còi báo động trên toàn thể nước Pháp được kéo lên « Huuuuuu ! 
Huuuuuuuu ! Huuuuuuuuu…. » trong vòng 1 phút 42 giây.  
« …Máy bay không tặc Al Kaida tấn công thủ đô ánh sáng Paris? 
Hay người hành tinh Sao Hỏa viếng thăm đại lộ đẹp nhất hành tinh 
« Champs Elysées » chăng ?... » 
Xin các bạn đừng lo, đây chỉ là một cuộc tống diễn tập báo động 
mà thôi ! Hệ thống này của Pháp còn giữ lại sau chiến tranh thế giới 
thứ hai bao gồm 4500 còi báo động rải rác khắp nước Pháp. Khi đất 
nước bị các hiểm họa thiên tai, bị tấn công…hệ thống này sẽ được 
kéo lên 3 hồi, mỗi hồi kéo dài đúng 1 phút 42 giây. 
Hệ thống báo động này được duy tu bảo dưỡng thường xuyên và 
được thử lại vào mỗi tháng từ hơn nửa thế kỷ nay. Việc chọn ngày 
thứ tư để thử là vì ngày này các em học sinh mẫu giáo và tiểu 
học không đi học, tránh sự hoảng loạn không cần thiết nơi các em 
nhỏ. 

Chuyện thứ ba
Rót rượu cho ai trước, ai sau ? Rót như thế nào ?
Cẩm Thùy 
Nếu như bên Việt Nam ở miệt vườn, « Kính lão đắc thọ » là nguyên 
tắc hàng đầu, hay ở thành phố mỗi người cầm một chai bia « Hồn 
ai nấy giữ », thì ở Pháp việc châm (rót rượu) nên lưu ý. 
Những giọt rượu đầu tiên không nên dùng và được rót vào ly nhỏ, 
lý do sẽ có chút bụi, cặn do việc khui nút chai làm ra. Người phụ 
nữ quan trọng nhất trong bàn (thường là người lớn tuổi) được mời 
đầu tiên) sau đó là các bạn phái nữ, nếu không dùng, bạn đưa tay 
lên che miệng ly lại nói cám ơn, tránh việc bỏ rượu vì như vậy chủ 
nhà, hay người mời cho rằng bạn chê rượu của họ. Các ông được 
rót sau và theo nguyên tắc như trên. 
Đi sâu vào nghệ thuật dùng rượu đỏ nên nhớ : Rượu phải được 
giữ khoảng 10, 12°C, cho nên việc bỏ đá, hay bỏ rượu ướp trong 
tủ lạnh (4, 5 °C) là sẽ bị dân sành điệu chê là không có « gu ». Chai 
rượu nên được mở trước khi dùng khoảng 30, 60 phút để rượu đủ 
thời gian tiếp xúc với không khí, vị rượu sẽ trở nên « đầm » hơn, « 
ngọt » hơn là mở ra dùng liền.

Chuyện thứ tư
Tại sao tại Pháp, ngày lễ lao động 1-5, người ta tặng nhau nhành hoa «Muguet»
Trung Dũng 
Năm 1884, dưới sự bóc lột cùng cực giới chủ, nghiệp đoàn công nhân Mỹ đã nổi dậy đòi hỏi các quyền lợi tối 
thiểu cho công nhân. Họ đã cho giới chủ 2 năm để sắp xếp để ngày lao động chỉ còn 8h. Ngày 1 tháng 5 được 
chọn là do nhiều xí nghiệp bắt đầu năm kế toán vào ngày này.
Tại Pháp mọi người tặng nhau cành hoa Eglantine rouge (một loại hồng dại), được cho là biểu tượng của đảng 
xã hội. Sau này dưới thời Tổng Thống Pétain (1856-1951), hoa Muguet được chính thức sử dụng.
Eglantine rouge Hoa Muguet         
Vào ngày 1 tháng năm trên khắp các ngã đường tại Pháp, các quầy hàng dã chiến được dựng nên để bày bán 
hoa Muguet mà khỏi cần xin phép hay đóng thuế lợi tức.  
Người ta tin rằng nhánh cây có 13 hoa sẽ đem lại may mắn !  
Bạn nhớ đếm nha! 
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Hai kẻ lang thang nói chuyện với nhau. Một người hỏi:- Mày sẽ làm gì nếu mày là tỷ phú?
- Tao à, tao sẽ cho đặt những chiếc gối trên tất cả các ghế đá công cộng.

- Này, chàng rể mới của bà thế 
nào?
- Mọi thứ đều được, chỉ phải tội 
không biết chơi chứng khoán.
- Đó có thể là ưu điểm của anh ta 
chứ?
- Không biết nhưng mà nó cứ 
chơi.

Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi:-Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó?
Không cần suy nghĩ, bà trả lời:-Ở trong đang có người. 

Một hôm Thanh đố bạn:

- Con gái tử tế như chúng 

mình, buổi tối nên lên giường 

lúc mấy giờ?- ?
- 20h. Để 22h còn phải về 

nhà.

Tại một trung tâm Nha khoa có 

dán trước cửa một bảng, trên có 

ghi ba điều răn cho khách hàng:

- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần 

sau khi ăn.
- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha 

sĩ một lần.
- Không nên chõ miệng vào 

chuyện người khác.

Biếm Họa
Chủ đề Giáo Dục

Truyện Cười


